
Ủy Ban nhân dân Q. Phú Nhuận       

    Trường Mầm Non Sơn Ca 15             

                 ---***---   

                                  THỰC ĐƠN TUẦN 1 

                                 Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 
                                     MẪU GIÁO 

 

THỨ SÁNG TRƯA 

 

XẾ 

 

 

Thứ hai 

30/12 

- Phở gà 

- Sữa Meta care 

 

Mặn: Thịt kho trứng gà 

Canh: Bầu non, cá lóc 

Tráng miệng: Dưa hấu 

- Mì vịt tiềm 

- Sữa Meta care 

 

Thứ ba 

31/12 

 

- Bún bò 

- Sữa Meta care 

 

Mặn: Chả trứng tôm, thịt, củ sắn  

Canh: Cải ngọt, tôm, thịt 

Xào: Đậu que  

Tráng miệng: Nước tắc 

- Bánh canh tôm, thịt 

- Sữa Meta care 

Thứ tư 

01/01 

 
NGHỈ TẾT TÂY  

   

Thứ năm 

02/01 

 

- Hủ tiếu nam vang 

- Sữa Findkost Grow Plus 

 

Mặn: Trứng chiên xúc xích 

Canh: Cải nhúng, thịt bò 

Xào: Cải thảo, cà rốt 

Tráng miệng: Đu đủ 

- Miến gà 

- Sữa Findkost Grow Plus 

 

Thứ sáu 

03/01 

 

 

- Nui sao tôm, thịt  

- Sữa Findkost Grow Plus 

   

Mặn: Bún riêu tôm, cua, trứng 

Tráng miệng: Nước sâm 

- Cháo thịt bò lagim  

- Sữa Findkost Grow Plus  

 



 

Ủy Ban nhân dân Q. Phú Nhuận       

    Trường Mầm Non Sơn Ca 15             

                 ---***---   

                                 THỰC ĐƠN TUẦN 1 

                                 Từ 30/12/2024 – 03/01/2025 
                                   NHÀ TRẺ 

 

THỨ SÁNG TRƯA 

 

XẾ 

 

 

Thứ hai 

30/12 
- Phở gà 

- Sữa Findkost Gold Kids  

Mặn: Thịt kho trứng gà 

Canh: Bầu non, cá lóc 

Tráng miệng: Dưa hấu 

 

- Mì vịt tiềm 

- Sữa  Findkost Gold Kids  

 

Thứ ba 

31/12 

 

- Bún bò 

- Sữa Findkost Gold Kids 

Mặn: Chả trứng tôm, thịt, củ sắn  

Canh: Cải ngọt tôm thịt 

Tráng miệng: Nước tắc 

- Bánh canh tôm, thịt 

- Sữa  Findkost Gold Kids 

 

Thứ tư 

01/01 

 

NGHỈ TẾT TÂY  

 

Thứ năm 

02/01 

 

- Hủ tiếu nam vang 

- Sữa Findkost Grow Plus 

 

Mặn: Trứng chiên xúc xích 

Canh: Cải nhúng, thịt bò 

Tráng miệng: Đu đủ 

- Miến gà 

- Sữa Findkost Gold Kids 

 

Thứ sáu 

03/01 

 

 

- Nui sao tôm, thịt 

- Sữa Findkost Gold Kids  

  

Mặn: Bún riêu tôm, cua, trứng 

Tráng miệng: Nước sâm 

- Cháo thịt bò lagim  

- Sữa Findkost Gold Kids  

 



Ủy Ban nhân dân Q. Phú Nhuận       

    Trường Mầm Non Sơn Ca 15             

                ---***---   

                               THỰC ĐƠN TUẦN 2 

                                Từ 06/01/2025 – 10/01/2025 
                                       MẪU GIÁO 

 

THỨ SÁNG TRƯA 

 

XẾ 

 

 

Thứ hai 

06/01 
- Phở bò 

- Sữa Findkost Grow Plus  

Mặn: Cà ri tôm 

Canh: Cải bó xôi, thịt bò 

Tráng miệng: Chuối cau 

- Bún mọc 

- Sữa Findkost Grow Plus  

 

Thứ ba 

07/01 

 

- Mì bò viên 

- Sữa Findkost Grow Plus  

Mặn: Cá cờ sốt cà chua, pate 

Canh: Bí đỏ, tôm thịt 

Xào: Bắp cải, cà rốt 

Tráng miệng: Nước chanh 

- Soup bắp, tôm, trứng, thịt 

- Bánh flant  

 

Thứ tư 

08/01 

 

- Cháo thịt bò, rau củ 

- Sữa Findkost Grow Plus  

Mặn: Gà viên rau củ chiên giòn 

Canh: Tần ô, cá thác lác 

Tráng miệng: Thanh long 

- Hoành thánh tôm, thịt, rau củ 

- Sữa Findkost Grow Plus  

 

Thứ năm 

09/01 

 

- Hủ tiếu nam vang 

- Sữa Findkost Grow Plus  

Mặn: Thịt kho đậu hủ 

Canh: Cua đồng, dền, mồng tơi, mướp 

Xào: Su su, cà rốt 

Tráng miệng: Nước cam 

- Miến gà 

- Yaourt  

 

 

Thứ sáu 

10/01 

 

- Bánh canh tôm, thịt,  

- Sữa Findkost Grow Plus  

 

Mặn: Bò nấu đậu, cà rốt, khoai tây – 

Bánh mì Sanwich  

Tráng miệng: Nước sâm  

 

- Cháo cá lóc, đậu xanh 

- Sữa Findkost Grow Plus  
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               ---***---   

                               THỰC ĐƠN TUẦN 2 

                                Từ 06/01/2025 – 10/01/2025 
                                   NHÀ TRẺ 

 

THỨ SÁNG TRƯA 

 

XẾ 

 

 

Thứ hai 

06/01 

- Phở bò 

- Sữa Findkost Gold Kids  

Mặn: Cà ri tôm 

Canh: Cải bó xôi, thịt bò 

Tráng miệng: Chuối cau 

- Bún mọc 

- Sữa Findkost Gold Kids     

 

Thứ ba 

07/01 

 

- Mì bò viên 

- Sữa Findkost Gold Kids 

Mặn: Cá cờ sốt cà chua, pate 

Canh: Bí đỏ tôm, thịt 

Tráng miệng: Nước chanh 

- Soup tôm, trứng, thịt heo 

- Bánh flant 

 

Thứ tư 

08/01 

 

- Cháo thịt bò, rau củ 

- Sữa Findkost Gold Kids 

Mặn: Gà kho cà ri, sả 

Canh: Tần ô, cá thác lác 

Tráng miệng: Thanh long 

- Hoành thánh tôm, thịt, rau củ 

- Sữa Findkost Gold Kids 

 

Thứ năm 

09/01 

 

- Hủ tiếu nam vang 

- Sữa Findkost Gold Kids 

Mặn: Thịt kho đậu hủ 

Canh: Cua đồng, dền, mồng tơi, mướp 

Tráng miệng: Nước cam 

- Miến gà 

- Yaourt 

 

Thứ sáu 

10/01 

 

- Bánh canh tôm thịt  

- Sữa Findkost Gold Kids 

 

Mặn: Bò nấu đậu, cà rốt, khoai tây                

– Bánh mì Sanwich  

Tráng miệng: Nước sâm 

 

- Cháo cá lóc, đậu xanh 

- Sữa Findkost Gold Kids 

 


